
Ngày Tháng Năm sinh

1 Bùi Tuệ Anh Nữ 6 11 2014 5A4 1000 Nhất

2 Chử Hoàng An Nữ 26 1 2014 5A1 914 Nhì

3 Hoàng Công Gia An Nam 10 5 2014 5A1 857 Nhì

4 Nguyễn Thái Bảo Nam 28 1 2014 5A2 743 Ba

5 Lê Kim Ngân Nữ 28 9 2014 5A2 686 Ba 14p8s

6 Lê Đức Anh Nam 23 1 2015 4A2 686 Ba 19p23s

7 Nguyễn Hạ San Nữ 8 11 2014 5A2 686 Khuyến khích 22p34s

8 Nguyễn Tường Vy Nữ 6 1 2015 4A4 657 Khuyến khích

9 Nguyễn Sơn Hải Nam 19 2 2015 4A4 629 Khuyến khích

10 Hà Ngọc Ánh Nữ 14 10 2014 5A1 629 Khuyến khích

11 Nguyễn Bảo Châu Nữ 4 4 2014 5A2 629 Khuyến khích

12 Trịnh Đoàn Bảo Ngọc Nữ 28 9 2016 3A4 600 Khuyến khích

13 Đỗ Minh Đức Nam 30 1 2016 3A4 600 Khuyến khích

14 Nguyễn Tá An Khoa Nam 19 3 2015 4A4 600 Khuyến khích

15 Vũ Ngọc Hưng Nam 16 10 2014 5A1 600 Khuyến khích

16 Đỗ Quốc Bảo Nam 4 10 2014 5A1 600 Khuyến khích

17 Vũ Ngọc Khôi Nam 21 12 2016 3A4 571

18 Chử Hoàng Nam Nam 29 4 2015 4A1 571
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19 Khuất Tuấn Hải Nam 29 12 2014 5A4 571

20 Lê Thanh Vân Nữ 15 12 2014 5A3 543

21 Lê Phương Nam Nam 31 3 2014 5A4 543

22 Phạm Gia Bảo Nam 12 1 2015 4A3 514

23 Nguyễn Hiển Minh Nam 17 10 2015 4A4 514

24 Nguyễn Đoàn Minh Đăng Nam 3 11 2014 5A4 514

25 Đỗ Nguyễn An Khánh Nam 9 11 2014 5A1 513

26 Nguyễn Khôi Nguyên Nam 25 10 2015 4A2 486

27 Trần Hải Đăng Nam 18 10 2015 4A4 486

28 Đỗ Khánh Linh Nữ 22 7 2015 4A2 457

29 Nguyễn Minh Trang Nữ 4 4 2014 5A2 457

30 Bùi Việt Anh Nam 15 6 2016 3A4 429

31 Nguyễn Minh Anh Nữ 21 1 2016 3A1 400

32 Nguyễn Lê Minh Châu Nữ 2 10 2015 4A4 400

33 Trần Thiện Phước Nam 27 11 2014 5A2 400

34 Trần Phương Linh Nữ 8 4 2014 5A4 400

35 Mai Phúc Lâm Nam 5 8 2016 3A4 371

36 Nguyễn Gia Nam Nam 13 4 2015 4A1 314

37 Nguyễn Hoàng Trang Anh Nữ 24 2 2016 3A4 286

38 Nguyễn Hải Phong Nam 19 6 2015 4A2 257

39 Ứng Diễm Quỳnh Anh Nữ 3 2 2016 3A1 229

40 Nguyễn Đông Dương Nam 4 7 2016 3A2 229

41 Trần Thiện Nhân Nam 16 8 2016 3A1 171

42 Nguyễn Tuệ Anh Nữ 9 8 2015 4A4 143


